
Trường THPT Thành Sen THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6
Học kỳ II Năm học 2018 - 2019 Áp dụng từ ngày 06/05/2019 đến ngày 25/05/2019

Ngày Tiết 12A 12B 12C 12D 12E 12G

Thứ 2

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2

3

4

5

Thứ 3

1

2

3

4

5

Thứ 4

1

2

3

4

5

Thứ 5

1

2

3

4

5

Thứ 6

1

2

3

4

5

Thứ 7

1

2

3

4

5

Toán 
 Tr.Anh

Địa lí 
 Thủy

Ngoại ngữ 
 Nhật

Lịch sử 
 Huyền.S

Ngữ văn 
 Đ.Hương

Địa lí 
 Trang

Toán 
 Tr.Anh

Địa lí 
 Thủy

Ngoại ngữ 
 Nhật

Lịch sử 
 Huyền.S

Ngữ văn 
 Đ.Hương

Địa lí 
 Trang

Ngoại ngữ 
 L.Hằng

GDCD 
 Như

GDCD 
 Hải

Ngữ văn 
 Q.Anh

Toán 
 M.Hương

Lịch sử 
 Oanh

Ngoại ngữ 
 L.Hằng

GDCD 
 Như

GDCD 
 Hải

Ngữ văn 
 Q.Anh

Toán 
 M.Hương

Lịch sử 
 Oanh

Ngữ văn 
 Q.Anh

Ngoại ngữ 
 L.Hằng

Địa lí 
 Trang

Toán 
 M.Hương

GDCD 
 Như

GDCD 
 Hải

Ngữ văn 
 Q.Anh

Ngoại ngữ 
 L.Hằng

Địa lí 
 Trang

Toán 
 M.Hương

GDCD 
 Như

GDCD 
 Hải

Sinh học 
 Lộc

Lịch sử 
 Oanh

Toán 
 Hường.T

Ngoại ngữ 
 Nhật

Ngoại ngữ 
 L.Hằng

Toán 
 Tr.Anh

Sinh học 
 Lộc

Lịch sử 
 Oanh

Toán 
 Hường.T

Ngoại ngữ 
 Nhật

Ngoại ngữ 
 L.Hằng

Toán 
 Tr.Anh

Toán 
 Tr.Anh

Toán 
 M.Hương

Ngữ văn 
 Đ.Hương

Ngữ văn 
 Q.Anh

Địa lí 
 Trang

Lịch sử 
 Oanh

Toán 
 Tr.Anh

Toán 
 M.Hương

Ngữ văn 
 Đ.Hương

Ngữ văn 
 Q.Anh

Địa lí 
 Trang

Lịch sử 
 Oanh

Hóa học 
 Hiền.H

Địa lí 
 Thủy

Lịch sử 
 Oanh

Lịch sử 
 Huyền.S

Toán 
 M.Hương

Ngoại ngữ 
 Nhật

Hóa học 
 Hiền.H

Địa lí 
 Thủy

Lịch sử 
 Oanh

Lịch sử 
 Huyền.S

Toán 
 M.Hương

Ngoại ngữ 
 Nhật

Ngoại ngữ 
 L.Hằng

Ngữ văn 
 Q.Anh

Địa lí 
 Trang

Toán 
 M.Hương

GDCD 
 Như

Ngữ văn 
 V.Hương

Ngoại ngữ 
 L.Hằng

Ngữ văn 
 Q.Anh

Địa lí 
 Trang

Toán 
 M.Hương

GDCD 
 Như

Ngữ văn 
 V.Hương

Ngữ văn 
 Q.Anh

Lịch sử 
 Oanh

GDCD 
 Hải

GDCD 
 Như

Lịch sử 
 Huyền.S

Địa lí 
 Trang

Ngữ văn 
 Q.Anh

Lịch sử 
 Oanh

GDCD 
 Hải

GDCD 
 Như

Lịch sử 
 Huyền.S

Địa lí 
 Trang

Hóa học 
 Hiền.H

Toán 
 M.Hương

Ngữ văn 
 Đ.Hương

Ngoại ngữ 
 Nhật

Ngoại ngữ 
 L.Hằng

Ngữ văn 
 V.Hương

Hóa học 
 Hiền.H

Toán 
 M.Hương

Ngữ văn 
 Đ.Hương

Ngoại ngữ 
 Nhật

Ngoại ngữ 
 L.Hằng

Ngữ văn 
 V.Hương

Vật lí 
 Tâm

Ngoại ngữ 
 L.Hằng

Toán 
 Hường.T

Địa lí 
 Thủy

Ngữ văn 
 Đ.Hương

GDCD 
 Hải

Vật lí 
 Tâm

Ngoại ngữ 
 L.Hằng

Toán 
 Hường.T

Địa lí 
 Thủy

Ngữ văn 
 Đ.Hương

GDCD 
 Hải

Vật lí 
 Tâm

Ngữ văn 
 Q.Anh

Lịch sử 
 Oanh

GDCD 
 Như

Lịch sử 
 Huyền.S

Ngoại ngữ 
 Nhật

Vật lí 
 Tâm

Ngữ văn 
 Q.Anh

Lịch sử 
 Oanh

GDCD 
 Như

Lịch sử 
 Huyền.S

Ngoại ngữ 
 Nhật

Sinh học 
 Lộc

GDCD 
 Như

Ngoại ngữ 
 Nhật

Địa lí 
 Thủy

Địa lí 
 Trang

Toán 
 Tr.Anh

Sinh học 
 Lộc

GDCD 
 Như

Ngoại ngữ 
 Nhật

Địa lí 
 Thủy

Địa lí 
 Trang

Toán 
 Tr.Anh

Sinh hoạt 
 Lộc

Sinh hoạt 
 Oanh

Sinh hoạt 
 Nhật

Sinh hoạt 
 Huyền.S

Sinh hoạt 
 Như

Sinh hoạt 
 Trang



Trường THPT Thành Sen THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6
Học kỳ II Năm học 2018 - 2019 Áp dụng từ ngày 06/05/2019 đến ngày 25/05/2019

Ngày Tiết 11A 11B 11C 11D 11E 11G

Thứ 2

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2

3

4

5

Thứ 3

1

2

3

4

5

Thứ 4

1

2

3

4

5

Thứ 5

1

2

3

4

5

Thứ 6

1

2

3

4

5

Thứ 7

1

2

3

4

5

Ngoại ngữ 
 L.Na

Ngữ văn 
 V.Hương

Toán 
 T.Anh

Hóa học 
 Hiếu

TC Văn 
 Vân

Thể dục 
 Nguyên

Thể dục 
 K.Hoa

Sinh học 
 A.Tuyết

Toán 
 T.Anh

Thể dục 
 Nguyên

Vật lí 
 Tâm

Vật lí 
 Hường.L

Ngữ văn 
 Hiền.V

Thể dục 
 K.Hoa

Hóa học 
 Hiếu

Sinh học 
 Lộc

Công Nghệ 
 Tâm

Công Nghệ 
 Thành

Toán 
 Tr.Anh

Vật lí 
 Hường.L

TC Văn 
 Hiền.V

Toán 
 Huyền.T

Lịch sử 
 Huyền.S

Sinh học 
 Lộc

Toán 
 Tr.Anh

Ngữ văn 
 V.Hương

Ngữ văn 
 Hiền.V

Ngoại ngữ 
 K.Thu

Ngữ văn 
 Vân

Vật lí 
 Hường.L

Lịch sử 
 Huyền.S

Ngữ văn 
 V.Hương

Ngữ văn 
 Hiền.V

Sinh học 
 Lộc

Ngữ văn 
 Vân

Tin học 
 Ngọc

Vật lí 
 Hường.L

Ngoại ngữ 
 K.Thu

Vật lí 
 Tâm

Toán 
 Huyền.T

Hóa học 
 Thuận

Lịch sử 
 Huyền.S

Công Nghệ 
 Hường.L

Lịch sử 
 Huyền.S

Ngoại ngữ 
 K.Thu

Tin học 
 Ngọc

Công Nghệ 
 Tâm

Ngữ văn 
 Liễu

TC Văn 
 Hiền.V

GDCD 
 Như

Thể dục 
 K.Hoa

Hóa học 
 Hiếu

Ngữ văn 
 Vân

Toán 
 T.Anh

GDCD 
 Như

Thể dục 
 K.Hoa

Toán 
 T.Anh

TC Văn 
 Vân

Ngoại ngữ 
 L.Na

Ngoại ngữ 
 K.Thu

Địa lí 
 T.Hằng

Hóa học 
 Hiếu

Ngữ văn 
 Hiền.V

Công Nghệ 
 Hường.L

Sinh học 
 Lộc

Hóa học 
 Thuận

Ngoại ngữ 
 L.Na

Công Nghệ 
 Hường.L

Ngoại ngữ 
 K.Thu

GDCD 
 Như

Toán 
 Huyền.T

Ngữ văn 
 Liễu

Công Nghệ 
 Hường.L

Ngoại ngữ 
 K.Thu

Sinh học 
 Lộc

Lịch sử 
 Huyền.S

Địa lí 
 T.Hằng

Ngữ văn 
 Liễu

Toán 
 Tr.Anh

Vật lí 
 Hường.L

Vật lí 
 Tâm

Ngữ văn 
 Vân

Toán 
 Huyền.T

TC Văn 
 Liễu

Toán 
 Tr.Anh

Tin học 
 Ngọc

Công Nghệ 
 Tâm

Ngữ văn 
 Vân

Ngoại ngữ 
 L.Na

Toán 
 T.Anh

Ngoại ngữ 
 L.Na

Công Nghệ 
 Hường.L

Thể dục 
 K.Hoa

Toán 
 Huyền.T

Sinh học 
 Lộc

Toán 
 T.Anh

Thể dục 
 K.Hoa

Toán 
 T.Anh

Sinh học 
 Lộc

Vật lí 
 Hường.L

Tin học 
 Ngọc

Hóa học 
 Thuận

Vật lí 
 Hường.L

Hóa học 
 Hiếu

Công Nghệ 
 Tâm

Ngoại ngữ 
 K.Thu

Ngoại ngữ 
 L.Na

GDCD 
 Như

Hóa học 
 Hiếu

Địa lí 
 T.Hằng

Tin học 
 Ngọc

Thể dục 
 Nguyên

Hóa học 
 Thuận

Toán 
 T.Anh

Tin học 
 Ngọc

Ngoại ngữ 
 K.Thu

Hóa học 
 Hiếu

Công Nghệ 
 Hường.L

GDCD 
 Như

Địa lí 
 T.Hằng

Sinh học 
 A.Tuyết

Toán 
 T.Anh

GDCD 
 Như

Vật lí 
 Hường.L

Thể dục 
 Nguyên

Ngoại ngữ 
 K.Thu

Ngữ văn 
 Hiền.V

Sinh học 
 A.Tuyết

Toán 
 T.Anh

Ngoại ngữ 
 K.Thu

Toán 
 Huyền.T

Sinh học 
 Lộc

Ngữ văn 
 Hiền.V

Toán 
 T.Anh

Ngoại ngữ 
 K.Thu

Địa lí 
 T.Hằng

Toán 
 Huyền.T

Thể dục 
 Nguyên

Sinh học 
 A.Tuyết

Toán 
 T.Anh

Địa lí 
 T.Hằng

Ngữ văn 
 Vân

Thể dục 
 Nguyên

Công Nghệ 
 Thành

Hóa học 
 Hiếu

TC Văn 
 V.Hương

Lịch sử 
 Huyền.S

Toán 
 Huyền.T

Vật lí 
 Tâm

Ngoại ngữ 
 K.Thu

Sinh hoạt 
 Tr.Anh

Sinh hoạt 
 V.Hương

Sinh hoạt 
 Tâm

Sinh hoạt 
 Hiếu

Sinh hoạt 
 Vân

Sinh hoạt 
 T.Anh



Trường THPT Thành Sen THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6
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Ngày Tiết 10A 10B 10C 10D 10E

Thứ 2

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2

3

4

5

Thứ 3

1

2

3

4

5

Thứ 4

1

2

3

4

5

Thứ 5

1

2

3

4

5

Thứ 6

1

2

3

4

5

Thứ 7

1

2

3

4

5

Ngữ văn 
 P.Hoa

Toán 
 Bình.T

Ngoại ngữ 
 N.Tú

Công Nghệ 
 Tân

Địa lí 
 P.Thu

Ngữ văn 
 P.Hoa

Sinh học 
 Hồng

GDCD 
 Hải

TC Văn 
 L.Anh

TC Văn 
 Lý

Thể dục 
 V.Tú

Ngoại ngữ 
 L.Na

Toán 
 T.Tuyết

Hóa học 
 Việt

Thể dục 
 Hùng

Toán 
 Bình.T

Hóa học 
 Hiếu

TC Văn 
 Liễu

Toán 
 T.Tuyết

Hóa học 
 Việt

Lịch sử 
 Oanh

Ngữ văn 
 P.Hoa

Ngoại ngữ 
 N.Tú

Tin học 
 Hà

Ngữ văn 
 Lý

Toán 
 Bình.T

TC Văn 
 P.Hoa

Tin học 
 Hà

Vật lí 
 Bình.L

Ngữ văn 
 Lý

TC Văn 
 P.Hoa

Toán 
 Bình.T

Vật lí 
 Bình.L

Công Nghệ 
 Tân

Ngoại ngữ 
 N.Tú

Ngoại ngữ 
 V.Hạnh

GDCD 
 Hải

Toán 
 T.Tuyết

Ngoại ngữ 
 N.Tú

Tin học 
 Hà

Công Nghệ 
 Hồng

Ngữ văn 
 P.Hoa

Lịch sử 
 Nga

Ngữ văn 
 L.Anh

Sinh học 
 A.Tuyết

Hóa học 
 Việt

Ngữ văn 
 P.Hoa

Toán 
 T.Tuyết

Ngữ văn 
 L.Anh

Công Nghệ 
 A.Tuyết

Ngữ văn 
 P.Hoa

Tin học 
 V.Anh

Địa lí 
 P.Thu

Lịch sử 
 Nga

Thể dục 
 Hùng

Vật lí 
 Thành

Hóa học 
 Hiếu

Hóa học 
 Việt

Thể dục 
 Hùng

Lịch sử 
 Phượng

Ngoại ngữ 
 V.Hạnh

Ngoại ngữ 
 L.Na

Công Nghệ 
 Tân

Hóa học 
 Việt

Toán 
 T.Tuyết

Sinh học 
 Hồng

Công Nghệ 
 Tân

Ngữ văn 
 Đ.Hương

GDCD 
 Hải

Ngoại ngữ 
 N.Tú

Vật lí 
 Thành

Lịch sử 
 Oanh

Ngữ văn 
 Đ.Hương

Toán 
 T.Tuyết

Hóa học 
 Việt

Công Nghệ 
 Hồng

Tin học 
 V.Anh

Lịch sử 
 Nga

Ngoại ngữ 
 N.Tú

Vật lí 
 Thành

Hóa học 
 Việt

Vật lí 
 Thành

Ngoại ngữ 
 N.Tú

Lịch sử 
 Nga

Toán 
 T.Tuyết

Địa lí 
 P.Thu

Toán 
 Bình.T

Tin học 
 Hà

Sinh học 
 A.Tuyết

Ngữ văn 
 Lý

Tin học 
 Hà

Vật lí 
 Thành

Sinh học 
 A.Tuyết

Địa lí 
 Thủy

Toán 
 T.Tuyết

Thể dục 
 V.Tú

Ngoại ngữ 
 L.Na

Thể dục 
 Hùng

Vật lí 
 Bình.L

Lịch sử 
 Phượng

Toán 
 Bình.T

Thể dục 
 V.Tú

Hóa học 
 Việt

Toán 
 T.Tuyết

Tin học 
 Hà

Tin học 
 Hà

Thể dục 
 V.Tú

Vật lí 
 Bình.L

Thể dục 
 Hùng

GDCD 
 Hải

GDCD 
 Hải

Công Nghệ 
 Tân

Thể dục 
 Hùng

Ngữ văn 
 L.Anh

Công Nghệ 
 A.Tuyết

Lịch sử 
 Oanh

Địa lí 
 P.Thu

Công Nghệ 
 Tân

Tin học 
 Hà

Ngoại ngữ 
 N.Tú

Ngoại ngữ 
 V.Hạnh

Lịch sử 
 Oanh

Ngữ văn 
 Đ.Hương

Ngoại ngữ 
 N.Tú

Vật lí 
 Thành

Sinh hoạt 
 Hồng

Sinh hoạt 
 Bình.T

Sinh hoạt 
 Đ.Hương

Sinh hoạt 
 N.Tú

Sinh hoạt 
 A.Tuyết
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Ngày Tiết 10G 10H 10I 10K 0

Thứ 2

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2

3

4

5

Thứ 3

1

2

3

4

5

Thứ 4

1

2

3

4

5

Thứ 5

1

2

3

4

5

Thứ 6

1

2

3

4

5

Thứ 7

1

2

3

4

5

Thể dục 
 Hùng

Lịch sử 
 Oanh

Sinh học 
 Hồng

Ngữ văn 
 L.Anh

Toán 
 Huyền.T

Thể dục 
 V.Tú

Công Nghệ 
 Tân

Vật lí 
 Thành

Ngữ văn 
 Lý

Ngữ văn 
 Liễu

Toán 
 Bình.T

Sinh học 
 A.Tuyết

Ngữ văn 
 Lý

Vật lí 
 Thành

Ngoại ngữ 
 L.Na

Công Nghệ 
 Tân

Toán 
 Huyền.T

Ngữ văn 
 Liễu

Toán 
 Bình.T

Công Nghệ 
 Tân

Ngoại ngữ 
 L.Na

Ngữ văn 
 Liễu

Hóa học 
 Thuận

Tin học 
 Hoa.Ti

Lịch sử 
 Phượng

Ngoại ngữ 
 V.Hạnh

GDCD 
 Hải

Toán 
 T.Tuyết

Tin học 
 Hoa.Ti

Công Nghệ 
 Tân

Ngoại ngữ 
 L.Na

Lịch sử 
 Phượng

Ngoại ngữ 
 L.Na

Địa lí 
 P.Thu

TC Văn 
 Lý

Tin học 
 Hoa.Ti

Sinh học 
 Hồng

Công Nghệ 
 Tân

Vật lí 
 Thành

Hóa học 
 Thuận

Ngữ văn 
 Lý

Toán 
 Bình.T

Tin học 
 Hoa.Ti

Toán 
 T.Tuyết

Công Nghệ 
 Tân

Toán 
 Bình.T

Thể dục 
 V.Tú

Ngoại ngữ 
 V.Hạnh

Toán 
 Huyền.T

Tin học 
 V.Anh

Lịch sử 
 Phượng

Vật lí 
 Thành

TC Văn 
 Lý

Lịch sử 
 Oanh

Thể dục 
 V.Tú

Ngữ văn 
 L.Anh

GDCD 
 Hải

TC Văn 
 Liễu

Hóa học 
 Thuận

Ngữ văn 
 L.Anh

Công Nghệ 
 Tân

Ngoại ngữ 
 V.Hạnh

Ngữ văn 
 Lý

Toán 
 T.Tuyết

Ngoại ngữ 
 L.Na

Tin học 
 V.Anh

Ngữ văn 
 Lý

Ngoại ngữ 
 V.Hạnh

Hóa học 
 Việt

GDCD 
 Hải

Địa lí 
 Thủy

Thể dục 
 Hùng

Vật lí 
 Bình.L

Hóa học 
 Việt

Ngữ văn 
 Lý

Địa lí 
 P.Thu

Địa lí 
 P.Thu

Toán 
 Bình.T

Vật lí 
 Thành

Hóa học 
 Thuận

Thể dục 
 Hùng

Vật lí 
 Thành

Ngoại ngữ 
 L.Na

Lịch sử 
 Phượng

Tin học 
 Hoa.Ti

Ngoại ngữ 
 V.Hạnh

Công Nghệ 
 Tân

TC Văn 
 L.Anh

Vật lí 
 Bình.L

Hóa học 
 Việt

Tin học 
 Hoa.Ti

Ngoại ngữ 
 V.Hạnh

Hóa học 
 Việt

Sinh học 
 Hồng

Lịch sử 
 Phượng

Thể dục 
 Hùng

Lịch sử 
 Phượng

Thể dục 
 V.Tú

Toán 
 Bình.T

GDCD 
 Hải

Sinh hoạt 
 Hải

Sinh hoạt 
 P.Thu

Sinh hoạt 
 Thủy

Sinh hoạt 
 L.Anh



THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN SỐ 6 Học kỳ II
Áp dụng từ ngày 06/5/2019

Mã gv Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

HườngHP
12C 12C 12C 12C HOP HOP

M.Hương
12E 12E 12D 12D 12B 12B 12E 12E 12D 12D 12B 12B HOP HOP

Bình.T
10B 10I 10A 10I 10A 10B 10H 10H 10B 10H 10A 10I 10B

T.Anh
11C 11C 11G 11C 11G 11G 11B 11G 11B 11C 11B 11B 11G

Tr.Anh
12A 12A 11A 11A 12G 12G 12A 12A 11A 11A 12G 12G 11A

Huyền.T
10G 11D 10G 11D 11E 10G 11E 11D 11E 11E 11D

Tuyết
10C 10D 10K 10C 10C 10K 10E 10D 10K 10E 10E 10D

Hương.L
11G 11B 11G 11A 11A 11D 11B 11A 11B 11B 11D 11A 11D 11D HOP HOP

Bình.L
10D 10C 10G 10D 10C 10G

Tâm
11E 11E 11C 11E 11C 11C 11C 12A 12A 12A 12A 11E 11C

Thành
10K 11G 10H 10I 10A 10K 10A 10E 10B 10B 10I 10H HOP HOP 11G 10E

Hiếu
11D 11C 10B 11D 11B 10B 11B 11A 11C HOP HOP 11A 11D

Hiền.H
12A 12A 12A 12A

Thuận
10I 11E 10K 11G 10I 11G 11E 10K

Việt
10D 10E 10A 10C 10D 10E 10A 10G 10H 10C 10H 10G

A.Tuyết
11B 10K 10E 10E 10D 10C 11A 11B 10E 11A 10E

Hồng
10I 10B 10A 10G 10A 10A 10H 10A

Lộc
11D 11G 11D 12A 12A 11E 11C 11E 11C 11G 12A 12A 12A

Tân
10D 10I 10K 10K 10D 10H 10H 10G 10C 10B 10G 10I 10B 10C

Diệp

V.Anh
10B 10H 10B 10H HOP HOP

Ngọc
11G 11D 11B 11E 11C 11A HOP HOP

Hà
10D 10C 10E 10C 10A 10E 10A 10D

Hoa
10K 10G 10K 10I 10G 10I

K.Hoa
11A 11B 11C 11B 11C 11A HOP HOP

Hùng
10G 10E 10E 10D 10K 10C 10G 10D 10C 10K

Nguyên
11G 11D 11D 11E 11G 11E

V.Tú
10H 10A 10I 10I 10A 10B 10B 10H



Đ.Hương
12E 12E 12C 12C 10C 10C 12C 12C 12E 12E HOP HOP 10C 10C

Q.Anh
12D 12D 12A 12A 12D 12D 12B 12B 12A 12A 12B 12B

L.Anh
10K 10D 10D 10D 10K 10K 10K 10D 10K

Hiền.V
11A 11C 11C 11C 11A 11C 11A 11A

P.Hoa
10A 10A 10B 10B 10A 10B 10B 10A

V.Hương
11B 11B 11B 12G 12G 12G 12G 11B 11B

Liễu
10H 10C 10H 10H 11G 11G 11G 11G 10H

Lý
10E 10G 10G 10E 10E 10I 10G 10G 10I 10I 10E 10I

Vân
11E 11E 11E 11E 11D 11D 11D 11D 11E

Huyền.S
12D 12D 11E 11A 11G 11B 12D 12D 11D 12E 12E 12E 12E 11C 12D

Nga
10C 10D 10C 10D HOP HOP

Oanh
10H 12G 12G 10A 12B 12B 12G 12G 12C 12C 10H 10B 12B 12B 12C 12C 10A 10B 12B

Phượng
10G 10K 10E 10I 10E 10K 10I 10G

Trang
12G 12G 12C 12C 12E 12E 12C 12C 12G 12G HOP HOP 12E 12E 12G

T.Hằng
11A 11E 11B 11G 11D 11C

P.Thu
10E 10H 10C 10A 10K 10G 10B 10H

Thủy
12B 12B 12B 12B 10I 10D 12D 12D 12D 12D 10I

Hải
10C 12C 12C 12G 12G 10I 10B 10D 10G 12C 12C 10H 12G 12G 10E 10A 10K 10G

Như
12B 12B 12E 12E 11B 11A 11D 12E 12E 12D 12D 11G 11E 11C 12D 12D 12B 12B 12E

L.Hằng
12A 12A 12B 12B 12E 12E 12A 12A 12E 12E 12B 12B HOP HOP

Hạnh
10H 10A 10K 10A 10H 10K 10H 10K 10A

K.Thu
11D 11B 11C 11G 11C 11B 11D 11B 11G 11D 11C 11G

Lê Na
11A 10B 10I 10G 10I 10G 11E 11A 10B 11E 11A 10G 11E 10B 10I

Nhật
12C 12C 12D 12D 12G 12G 12D 12D 12G 12G 12C 12C 12C

N.Tú
10C 10C 10E 10D 10E 10D 10C 10E 10D 10D

TP Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 5 năm 2019
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Đình Hường


